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Effects of waterlogging time on growth, physiology and yield of peanut cultivar L14
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ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the effects of waterlogging time on
growth, physiology and yield of L14 peanut cultivar in the grasshouse of Fac-
ulty of Agronomy (Vietnam National University of Agriculture, Ha Noi) in
Spring 2020. The experiment was designed as a randomized block design
with 2 factors. Factor 1 was irigation regime including CT1: normal irriga-
tion and CT2: waterlogging for 10 weeks and then drainage (soil moisture:
70 - 80%); Factor 2 was the time of waterlogging, including waterlogging
at the seedling (3 leaves stage), flowering (25 days after begining of flower-
ing), and full pod stages (65 days after begining of flowering). The results
showed that waterlogging reduced both growth and physiological parame-
ters, such as plant height, primary branch length, number of leaves/plant,
fresh weight and dry matter, and nodule formation, soil plant analysis de-
velopment index, and chlorophyll fluorescence efficiency. Only the increased
ion leakage indicated the level of waterlogging stress. However, waterlogging
at the seedling stage had a great impact on the number of pod per plant,
and the pod set rate resulted in a 60.3% reduction in the individual yield of
the cultivar L14 compared to the control. Meanwhile, waterlogging at the
flowering and full pod stages caused a similar decrease in yield of peanut
cultivar L14 ( 31%). Thus, waterlogging at the seedling stage for 10 weeks
had the greatest effect on the yield of peanut variety L14.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời điểm ngập úng đến
một số chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý và năng suất của giống lạc L14 trong
nhà lưới có mái che của Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam,
Hà Nội tại vụ Xuân 2020. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 2
yếu tố, bao gồm: yếu tố 1 là chế độ tưới bao gồm CT1 tưới bình thường
và CT2 xử lý ngập nhân tạo trong 10 tuần và rút nước để trở lại độ ẩm
đất ban đầu (70 - 80%); yếu tố 2 là thời điểm gây úng bao gồm xử lý
ngập ở các giai đoạn cây con (khi cây có 3 lá), ra hoa rộ (25 ngày sau khi
cây bắt đầu ra hoa), quả chắc (65 ngày sau khi cây bắt đầu ra hoa). Kết
quả đã cho thấy ngập úng đều làm giảm cả chỉ tiêu sinh trưởng và sinh
lý như chiều cao cây, chiều dài cành cấp 1, số lá/cây, khối lượng tươi và
khả năng tích lũy chất khô, khả năng hình thành nốt sần, chỉ số đánh giá
hàm lượng diệp lục trong lá SPAD (soil plant analysis development) và
hiệu suất huỳnh quang diệp lục. Duy nhất chỉ tiêu độ rò rỉ ion tăng lên
phản ánh mức độ stress ngập úng cây đang trải qua. Tuy nhiên, ngập ở
giai đoạn cây con đã làm ảnh hưởng lớn đến số quả trên cây và tỷ lệ đậu
quả, dẫn đến năng suất cá thể của giống L14 đã giảm 60,3% so với đối
chứng. Trong khi đó, ngập ở giai đoạn ra hoa rộ và quả chắc gây ra sự suy
giảm năng suất của giống lạc L14 tương đương nhau (∼31%). Như vậy,
ngập úng ở giai đoạn cây con trong 10 tuần đã làm ảnh hưởng lớn nhất
đến năng suất của giống lạc L14.

1. Đặt Vấn Đề

Trong những năm gần đây, thiên tai, lũ lụt,
hiện tượng triều cường xảy ra liên tiếp làm cho
vấn đề ngập úng đất ngày càng trở nên nghiêm
trọng tại Việt Nam. Ngập úng làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sinh trưởng, phát triển và năng
suất cây trồng do làm giảm tốc độ quang hợp và
gây vàng lá và héo rũ (Zhang & ctv., 2019; Tian
& ctv., 2021). Ngập úng cũng gây ra tình trạng
thiếu oxy ở rễ cây và hình thành actaldehyde,
ethanol và một số chất khác từ quá trình trao
đổi kỵ khí ở rễ. Những chất này gây độc cho tế
bào rễ, ngăn cản quá trình đồng hóa carbon và sử
dụng trong quang hợp (Aydogan & Turhan, 2015;
Gao & ctv., 2021). Singh & ctv. (1991) cho rằng
hệ thống rễ sẽ bị tổn thương trong điều kiện đất

ngập nước kéo dài 1 - 3 ngày, thông khí kém gây
ra chết tế bào, thậm chí gây thối bộ rễ (Singh &
ctv., 1991).

Theo Schravendijk & Andel (1985), một số loài
cây họ đậu có khả năng chịu được úng tới 20
ngày nhưng sinh trưởng chậm trong thời ngập
úng. Zaharah (1986) đã chỉ ra rằng úng đã ảnh
hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của
cây lạc biểu hiện làm giảm chiều cao cây, khả
năng tích lũy chất khô và ảnh hưởng tới năng
suất. Trong các giai đoạn xử lý úng, giai đoạn
sau khi gieo 42 - 78 ngày là giai đoạn ảnh hưởng
tới sinh trưởng và phát triển và năng suất. Đặc
biệt giai đoạn từ 49 - 50 ngày sau gieo đây là
giai đoạn tác động lớn nhất đến sinh trưởng và
năng suất của lạc. Liu & ctv. (2009) cũng đã chỉ
ra úng trong giai đoạn bắt đầu ra hoa làm giảm
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chiều cao cây, số cành/cây, tổng số quả/cây và
quả chắc. Tuy nhiên gây úng trong giai đoạn hình
thành quả và hạt lại ít ảnh hưởng đến chiều cao
cây và khả năng tăng trưởng của củ.

Vì vậy, để nghiên cứu khả năng ứng phó với
ngập úng trong canh tác lạc cần đánh giá khả
năng chịu úng của lạc ở các thời điểm sinh trưởng
khác nhau. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá
ảnh hưởng thời điểm ngập úng đến sinh trưởng,
sinh lý và năng suất của giống lạc L14 đang được
trồng phổ biến tại các tỉnh miền Bắc và miền
Trung.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Thí nghiệm được thực hiện trên giống Lạc L14
được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ
- Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn lọc
theo phương pháp chọn lọc quần thể từ dòng lạc
QĐ5 từ tập đoàn lạc nhập nội của Trung Quốc.
Thí nghiệm được bố trí trong nhà lưới có mái che
- Khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt
Nam trong vụ Xuân 2020. Nhiệt độ thấp nhất
vào tháng 1/2020 xấp xỉ 18oC và cao nhất vào
tháng 6 vào khoảng 41oC.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Thí nghiệm được thực hiện trong chậu (đường
kính 25 cm, chiều cao 30 cm) và bố trí theo khối
ngẫu nhiên gồm 2 yếu tố với 30 lần lặp lại (mỗi 1
chậu là 1 lần lặp lại) trong nhà lưới có mái che.
Đất thí nghiệm là đất phù sa cổ sông Hồng được
làm sạch, phơi khô, trộn với phân bón lót 0,03 g
N; 0,64 g P2O5; & 0,43 g K2O/chậu và cân 6 kg
mỗi chậu. Mỗi chậu gieo 4 - 5 hạt, phủ đất kín
hạt và tưới đủ ẩm (75 - 80%) sau đó giữ lại 2
cây/chậu.

Thí nghiệm được thiết kế trên 2 yếu tố thí
nghiệm như sau:

Yếu tố 1 là chế độ tưới nước bao gồm:
+ Đối chứng (Đ/C) tưới đầy đủ (độ ẩm đất

luôn duy trì 70 - 80% bằng máy đo độ ẩm
Aquaterr Instruments T - 300, Mỹ): hàng ngày
các chậu của công thức này sẽ được tưới 1 lượng
nước như nhau là 300 mL/L chậu, tưới 2 lần sáng
và chiều (tùy thuộc vào nhiệt độ trong ngày và
trạng thái sinh trưởng của cây)

+ Gây úng: tưới nước ngập toàn bộ gốc cây 3
cm so với mặt đất trồng ở một số giai đoạn sinh

trưởng
Yếu tố 2 là thời điểm gây úng
TD1: xử lý ngập là khi cây bước sang thời kì

cây con (cây có 3 lá)
TD2: ra hoa rộ (25 ngày sau khi cây bắt đầu

ra hoa)
TD3: quả chắc (65 ngày khi cây bắt đầu ra hoa)
Gây úng được thực hiện bằng cách tưới nước

ngập toàn bộ gốc cây 3 cm so với mặt đất trồng.
Sau khi gây ngập khoảng 10 tuần thì rút nước để
trở lại độ ẩm đất ban đầu (70 - 80%).

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm các chỉ tiêu sau:
Các chỉ tiêu sinh trưởng: Chiều cao thân chính

(cm), số lá trên thân, chiều dài cành cấp 1, số
cành cấp 1/cây được đo trên 10 cây ở giai đoạn
thu hoạch. Các chỉ tiêu như khối lượng tươi, khả
năng tích lũy chất khô của rễ và thân lá (g/cây),
diện tích lá (dm²), khả năng hình thành nốt sần
được thu thập trên 5 cây sau khi kết thúc gây
úng ở ba giai đoạn cây con, ra hoa và quả chắc.

Các chỉ tiêu sinh lý: Độ thiếu hụt bão hòa
nước (%), chỉ số diệp lục SPAD (soil plant anal-
ysis development) (đo bằng máy SPAD - 502,
Nhật Bản), hiệu suất huỳnh quang diệp lục (đo
bằng máy chlorophyll fluorescence metter) được
đo trên 5 cây trong thời gian gây úng và sau khi
gây úng 10 ngày, mức độ rò rỉ ion (%) được đánh
giá theo phương pháp của (Zhao & ctv., 2007)
được thu trên 5 cây tại giai đoạn phục hồi (10
ngày sau khi kết thúc gây úng).

Các chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất:
số quả/cây, khối lượng 100 hạt (g), năng suất cá
thể (g/cây) được thu từ 10 cây theo dõi ở giai
đoạn thu hoạch. Số liệu được phân tích và xử lý
theo chương trình Excel 2010 và IRRISTAT 5.0.

3. Kết Quả

3.1. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến sinh
trưởng thân cành và lá của giống lạc L14

Ở cả 3 thời điểm, công thức gây úng có chiều
cao, số cành cấp 1, chiều dài cành cấp 1 và số lá
thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với công thức
tưới nước bình thường. Sự sai khác chiều cao cây
ở giai đoạn cây con có ý nghĩa thống kê, cụ thể
là 2,9 cm, trong khi đó ngập úng ở giai đoạn ra
hoa rộ và quả chắc, sự sai khác lần lượt là 1,7 và
1,4 cm. Nguyên nhân có thể là ở giai đoạn ra hoa
rộ và quả chắc là thời kỳ mà cây đạt được chiều
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cao tương đối, phát triển chậm hơn ở thời kỳ cây
con.

Trong 3 giai đoạn gây úng (Bảng 1), gây úng
giai đoạn quả chắc có sự sai khác có ý nghĩa thống
kê về chiều dài cành cấp 1 so với đối chứng là ít
nhất 2,4 cm. Số lá/thân ở công thức đối chứng
cao hơn có ý nghĩa thống kê 3,6 lá, 2,0 lá và 0,6 lá
so với công thức gây úng lần lượt ở giai đoạn cây
con, ra hoa rộ và quả chắc. Gây úng ở giai đoạn
cây con và ra hoa đã ảnh hưởng lớn tới số cành
cấp một trên cây, làm giảm có ý nghĩa thống kê
lần lượt là 1,5 và 0,8 cành/cây. Tuy nhiên, gây
úng vào giai đoạn quả chắc số cành cấp 1/cây
hầu như không có sự chênh lệch lớn so với đối
chứng (xấp xỉ 5 cành/cây), mặc dù sự khác biệt
này có ý nghĩa thống kê.

Như vậy, trong điệu kiện ngập úng ở giai đoạn
cây con cho thấy sự suy giảm đa số các chỉ tiêu
sinh trưởng thân cành và lá nhiều hơn có ý nghĩa
thống kê so với các giai đoạn còn lại.

3.2. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến diện
tích lá của giống lạc L14

Trong điều kiện úng, diện tích lá của giống lạc
L14 có sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê so với
đối chứng, đặc biệt ở giai đoạn cây con (Bảng 2).
Cụ thể, diện tích lá của giống lạc L14 trong điều
kiện xử lý úng ở giai đoạn cây con này trung bình
đạt 3,1 (dm2/cây) thấp hơn có ý nghĩa thống kê
so với đối chứng là 4,6 (dm2/cây). Sau kết thúc xử
lý úng, sinh trưởng của cây có xu hướng phục hồi
lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng úng vào giai đoạn
cây con, thân lá đang phát triển mạnh nhất dẫn
đến diện tích lá của các cây ở công thức này sau
khi phục hồi vẫn thấp hơn nhiều (8,9 dm2/cây)
so với đối chứng (18,8 dm2/cây) và công thức gây
úng vào giai đoạn khác. Tương tự, trong điều kiện
úng giai đoạn ra hoa diện tích lá của giống lạc L14
là 4,9 (dm2/cây) thấp hơn nhiều (P < 0,05) so
với đối chứng 9,6 (dm2/cây). Tuy nhiên, sau kết
thúc xử lý úng cây có phục hồi lại sinh trưởng
mạnh diện tích lá (15,1 dm2/cây) gần bằng với
đối chứng (18,7 dm2/cây). Tuy ngập úng ở giai
đoạn quả chắc, nhưng diện tích lá vẫn đạt 16,2
(dm2/cây) thấp hơn một chút so với đối chứng
18,7 (dm2/cây). Như vậy, ngập úng ở hai giai
đoạn sau, diện tích lá được phục hồi cao hơn giai
đoạn cây con.
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Bảng 2. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến diện tích lá sau khi kết thúc gây úng ở các
giai đoạn cây con, ra hoa và quả chắc của giống lạc L14

Thời điểm gây úng Công thức
Giai đoạn thu mẫu

Cây con Ra hoa Quả chắc

Cây con
Đối chứng 4,6b 9,5b 18,8d

Gây úng 3,1a 3,9a 8,9a

Ra hoa Đối chứng 4,6b 9,6c 18,7d

Gây úng 4,6b 4,9b 15,1b

Quả chắc
Đối chứng 4,6b 9,6c 18,7d

Gây úng 4,6b 9,7c 16,3c

CV (%) 7,7 3,3 2,5
LSDCT×TĐ 5% 0,5 0,4 0,6

Trung bình của công thức
Đối chứng 4,6b 9,6b 18,7b

Gây úng 4,1a 6,2a 13,4a

LSDCT 5% 0,3 0,4 0,2

Trung bình của thời điểm gây úng
Cây con 3,9a 6,7a 13,9a

Ra hoa rộ 4,6b 7,3b 16,9b

Quả chắc 4,6b 9,7c 17,5c

LSDTĐ 5% 0,4 0,3 0,5
Trong cùng một nhóm, các giá trị trung bình có cùng mẫu tự thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến khả năng tích lũy chất tươi và chất khô sau khi
kết thúc gây úng ở giai đoạn cây con, ra hoa và quả chắc của giống lạc L14

Thời điểm gây úng Công thức
Khối lượng tươi (g) Khối lượng khô (g)
Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá

Cây con
Đối chứng 5,4d 56,5c 43,2c 0,7e 17,6d 10,8d

Gây úng 2,6a 31,3a 19,9a 0,5b 8,2a 4,4a

Ra hoa Đối chứng 5,4d 56,4c 43,2c 0,6d 17,7d 10,8d

Gây úng 4,9c 54,8b 42,3c 0,6b 16,7c 9,9b

Quả chắc
Đối chứng 5,4d 56,4c 43,2c 0,6c 17,7d 10,8d

Gây úng 3,7b 55,4c 40,3b 0,4a 15,7b 10,0c

CV (%) 5,8 4,1 6,2 5,2 3,7 4,9
LSDCT ×TĐ5% 0,4 3,0 2,0 0,04 0,4 0,4

Trung bình của công thức
Đối chứng 5,4b 56,4b 43,2b 0,6b 17,7b 10,8b

Gây úng 3,7a 47,2a 34,2a 0,5a 13,5a 8,1a

LSDCT 5% 0,3 3,0 2,3 0,03 0,4 0,3

TB của thời điểm gây úng
Cây con 4,0a 43,9a 31,6a 0,6b 12,9a 7,6b

Ra hoa rộ 5,2c 55,6b 42,8b 0,6b 17,2c 6,9a

Quả chắc 4,6b 55,9b 41,8b 0,5a 16,7b 10,4c

LSDTĐ 5% 0,3 2,1 1,4 0,03 0,3 0,3
Trong cùng một nhóm, các giá trị trung bình có cùng mẫu tự thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê; TB:
trung bình.

3.3. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến khả
năng tích lũy chất tươi và chất khô của
giống lạc L14

Trong điều kiện xử lý úng khả năng tích lũy
chất tươi và chất khô luôn thấp hơn có ý nghĩa
thống kê so với các công thức tưới nước bình
thường (Bảng 3). Ở giai đoạn cây con khối lượng

tươi của rễ, thân và lá giảm hơn có ý nghĩa thống
kê so với đối chứng lần lượt là 2,8 g, 25,3 g và
23,3 g. Khả năng tích lũy chất khô của rễ, thân
và lá cũng luôn thấp hơn có ý nghĩa thống kê
lần lượt là 0,1 g, 9,4 g và 6,4 g so với các công
thức tưới nước bình thường. Còn hai công thức
gây úng ở giai đoạn ra hoa rộ và quả chắc cũng
làm suy giảm có ý nghĩa thống kê khối lượng tươi
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và khả năng tích lũy chất khô so với đối chứng,
ngoại trừ khối lượng tươi của lá ở giai đoạn ra
hoa và khối lương tươi của thân ở giai đoạn quả
chắc. Mặc dù vậy, sự suy giảm vẫn thấp hơn so
với gây úng ở giai đoạn cây con.

3.4. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến khả
năng hình thành nốt sần của giống lạc L14

Số lượng và khối lượng nốt sần tăng dần qua
các giai đoạn sinh trưởng như thể hiện trong các
công thức đối chứng (Bảng 4). Tuy nhiên, gây úng
đã làm giảm số lượng và khối lượng nốt sần tùy
thuộc vào thời điểm gây úng. Sau kết thúc gây
úng ở giai đoạn cây con, cây con bắt đầu phục
hồi nhưng đến giai đoạn ra hoa vẫn chưa xuất
hiện nốt sần. Chỉ đến khi bước sang giai đoạn
quả chắc nốt sần đã xuất hiện nhưng không đáng
kể 14,5 (nốt/cây). Sự suy giảm các chỉ tiêu này
cao nhất khi xử lý úng trong giai đoạn cây con,
rồi đến giai đoạn ra hoa và cuối cùng là giai đoạn
qủa chắc. Ở giai đoạn này, số lượng và khối lượng
nốt sần ở công thức gây úng đạt 179,5 (nốt/cây)
đạt 1,8 g thấp hơn nhiều so với công thức đối
chứng đạt 300,5 (nốt/cây) đạt 2,7 g (Bảng 4).

3.5. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến hiệu
suất huỳnh quang diệp lục của giống lạc
L14

Ở cả ba thời điểm gây úng đều cho thấy sự
sụt giảm của hiệu suất huỳnh quang diệp lục
(Fv/Fm), sau đó là tăng dần trong quá trình phục
hồi (Hình 1). Sự sụt giảm thấp nhất khi gây úng
ở giai đoạn quả chắc với giá trị 0,738 vào ngày
thứ 2 của giai đoạn phục hồi. Trong khi đó, sự
sụt giảm thấp nhất khi gây úng ở giai đoạn cây
con và ra hoa rộ là vào ngày thứ 10 gây úng đạt
giá trị lần lượt là 0,749 và 0,727. Fv/Fm đều giảm
so với công thức đối chứng ở các thời điểm gây
úng khác nhau.

3.6. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến chỉ số
SPAD của giống lạc L14

Trong điều kiện úng ở giai đoạn cây con, chỉ số
SPAD trong lá của giống lạc L14 dao động 33,2
- 45,5 thấp hơn nhiều so với đối chứng dao động
43,0 - 45,7 (Hình 2). Mặc dù, kết thúc gây úng
tuy nhiên chỉ số SPAD lại tiếp tục có xu hướng
giảm xuống và đạt giá trị thấp nhất chỉ còn 33,2
trong ngày thứ 6 sau kết thúc úng.

Đối với các công thức xử lý úng ở giai đoạn ra
hoa, chỉ số SPAD giảm dần từ ngày thứ 2 của đợt
xử lý úng, tuy nhiên lại giảm xuống thấp nhất chỉ
còn 20,3 sau khi kết thúc úng 7 ngày. Theo dõi
ảnh hưởng của úng ở giai đoạn quả chắc cho thấy
chỉ số SPAD lại giảm xuống thấp nhất sau kết
thúc úng 2 ngày từ 42,3 xuống 29,6. Sau đó, chỉ
số SPAD bắt đầu có xu hướng phục hồi tuy nhiên
mức độ phục hồi chậm.

3.7. Ảnh hưởng ngập úng ở một số giai đoạn
đến mức độ rò rỉ ion của giống lạc L14

Ở công thức đối chứng có sự thay đổi mức độ
rò rỉ ion có sự chênh lệch không quá lớn. Cao nhất
ở thời kỳ quả chắc đạt 19% và thấp nhất ở thời
kỳ cây con là 16,3%. So với công thức đối chứng
thì mức độ rò rỉ ion ở thời kỳ tương ứng của công
thức úng đều cao hơn. Độ rò rỉ ion cao nhất ở
thời kỳ quả chắc là 24,3%, thấp nhất ở thời kỳ
cây con là 19%, thời kỳ ra hoa là 21%. Mức độ
rò rỉ ion có sự thay đổi trên là do phản ứng sinh
lý của cây trong điều kiện úng trong từng giai
đoạn, trong đó giai đoạn quả chắc bị ảnh hưởng
lớn nhất (Hình 3).

3.8. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến số hoa,
số quả trên cây và tỷ lệ đậu quả của giống
lạc L14

Giai đoạn cây con đây là giai đoạn cây tăng
trưởng mạnh về rễ, thân, lá và tạo tiền đề để
tăng trưởng về số hoa, do đó gây úng thời kỳ này
gây ảnh hưởng rất lớn đến số hoa. Công thức gây
úng có tổng số hoa 15,4 hoa/cây, dẫn đến số quả
của công thức úng chỉ đạt 6,3 quả/cây, thấp hơn
ở công thức đối chứng là 30,7 hoa/cây, do đó số
quả đạt 15,0 quả/cây.

Ở giai đoạn ra hoa, tổng hoa và số quả của cây
bị xử lý úng lần lượt là 30,4 và 12,7 đạt 40,4% tỷ
lệ đậu quả cũng đều thấp hơn so với đối chứng
(31,7 hoa/cây, 15,8 quả/cây, đạt tỷ lệ là 51,54%).
Tuy nhiên, sự khác biệt về số hoa không có ý
nghĩa thống kê (P > 0,05; Bảng 5).

Gây úng ở giai đoạn quả chắc đã dẫn đến quả
trên cây bị thối, vì vậy số quả/cây bị giảm hơn
so với công thức đối chứng. Công thức cây úng
đạt 14,3 quả/cây thấp hơn có ý nghĩa thống kê
công thức đối chứng đạt 15,6 quả/cây. Trong khi
đó không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê về
tổng số hoa/cây giữa công thức gây úng và công
thức tưới nước bình thường.
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Bảng 4. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến khả năng hình thành nốt sần sau khi kết thúc gây úng ở các giai
đoạn cây con, ra hoa và quả chắc của giống lạc L14

Thời điểm gây úng Công thức
Giai đoạn thu mẫu

Cây con Ra hoa Quả chắc
SLNS KLNS SLNS KLNS SLNS KLNS

Cây con
Đối chứng 17,5b 0,2b 55,7d 0,5f 301,5d 2,7d

Gây úng 0,0a 0,0a 0,0a 0,0a 14,5a 0,1a

Ra hoa Đối chứng 17,0b 0,3c 56,3d 0,3c 305,0d 2,7d

Gây úng 19,3d 0,4c 8,8b 0,1b 81,8b 1,0b

Quả chắc
Đối chứng 18,7c 0,2b 56,0d 0,4e 300,5d 2,7d

Gây úng 19,0c 0,2b 36,3c 0,4d 179,5c 1,8c

CV (%) 4,5 6,9 5,5 3,9 4,5 4,0
LSDCT×TĐ 5% 1,1 0,02 3,4 0,02 12,5 0,1

Trung bình của công thức
Đối chứng 17,7b 0,2 56,0b 0,4b 302,3b 2,7b

Gây úng 12,8a 0,2 15,0a 0,2a 91,9a 1,0a

LSDCT 5% 1,3 0,01 3,2 0,02 11,2 0,4

Trung bình của thời điểm gây úng
Cây con 8,8a 0,1a 27,9a 0,3b 158c 1,4a

Ra hoa rộ 18,2b 0,4c 32,6b 0,2a 193,4b 1,9b

Quả chắc 18,9c 0,2b 46,3c 0,4c 240c 2,3c

LSDTĐ 5% 0,8 0,01 2,4 0,02 8,8 0,07
SLNS: Số lượng nốt sần (số nốt sần/cây); KLNS: khối lượng nốt sần (g/cây).
Trong cùng một nhóm, các giá trị trung bình có cùng mẫu tự thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê; TB: trung bình.

Hình 1. Ảnh hưởng của úng ở giai đoạn: cây con (A), ra hoa (B), quả chắc (C) đến hiệu suất huỳnh quang
diệp lục của giống lạc L14.
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Hình 2. Ảnh hưởng của úng ở giai đoạn: cây con (A), ra hoa (B), quả chắc (C) đến chỉ số SPAD (soil
plant analysis development) của giống lạc L14.

Bảng 5. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến số hoa/cây, số quả/cây và tỷ lệ đậu quả ở giai đoạn thu hoạch
của giống lạc L14

Thời điểm gây úng Công thức Số hoa/cây Số quả/cây Tỷ lệ đậu quả (%)

Cây con
Đối chứng 30,7b 15,4c 50,2
Gây úng 16,6a 6,3a 37,7

Ra hoa Đối chứng 30,7b 15,8d 51,5
Gây úng 30,4b 12,7b 40,4

Quả chắc
Đối chứng 30,5b 15,6d 51,0
Gây úng 30,2b 14,3c 47,4

CV (%) 5,3 6,7
LSDCT×TĐ 5% 4,7 1,3

Trung bình của công thức
Đối chứng 30,6a 15,6a

Gây úng 25,7b 11,1b

LSDCT 5% 1,6 1,3

Trung bình của thời điểm gây úng
Cây con 23,7a 10,9a

Ra hoa rộ 30,6b 14,3b

Quả chắc 30,4b 15,0c

LSDTĐ 5% 3,3 0,9
Trong cùng một nhóm, các giá trị trung bình có cùng mẫu tự thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê.
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Bảng 6. Ảnh hưởng của úng ở một số giai đoạn đến năng suất cá thể ở giai đoạn thu hoạch và mức suy
giảm năng suất cá thể của giống lạc L14

Thời điểm gây úng Công thức
Năng suất quả

Khối lượng
100 hạt khô (g)

Khô của cây
(g/cây)

Mức suy giảm
năng suất (%)

Cây con
Đối chứng 49,1 15,4c -
Gây úng 47,2 6,1a 60,6

Ra hoa Đối chứng 48,4 16,1c -
Gây úng 45,5 10,9b 32,0

Quả chắc
Đối chứng 48,8 15,8c -
Gây úng 43,6 10,8b 31,8

CV (%) 5,1
LSDCT×TĐ 5% 1,0

Trung bình của công thức
Đối chứng 48,8 15,8b

Gây úng 45,4 9,3a

LSDCT 5% 0,6

Trung bình của thời điểm gây úng
Cây con 48,2 10,8a

Ra hoa rộ 47,0 13,5b

Quả chắc 46,2 13,3b

LSDTĐ 5% 0,7
Trong cùng một nhóm, các giá trị trung bình có cùng mẫu tự thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Hình 3. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến độ rò rỉ ion của giống lạc L14 sau 10 ngày xử lý úng.

3.9. Ảnh hưởng của thời điểm úng đến năng
suất và mức suy giảm năng suất của giống
lạc L14

Khi ngập úng ở giai đoạn cây con, khối lượng
100 hạt khô của giống L14 chỉ đạt 47,2 g, trong
khi đó khối lượng 100 hạt ở công thức đối chứng

cao hơn đạt 49,1 g (Bảng 6). Khối lượng 100 hạt
còn suy giảm hơn nữa ở hai giai đoạn ra hoa rộ
và quả chắc, lần lượt là 45,46 g và 43,56 g thấp
hơn rất nhiều so với công thức đối chứng đạt lần
lượt là 48,36 g và 48,78 g. Tuy nhiên, sự sai khác
này không có ý nghĩa thống kê.

Trong khi đó, gây úng ở giai đoạn cây con đã

www.jad.hcmuaf.edu.vn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 22(1)

http://jad.hcmuaf.edu.vn


30 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

làm giảm số hoa dẫn đến giảm tỷ lệ đậu quả và
ảnh hưởng đến năng suất, cụ thể ở đây là năng
suất cá thể. Giống lạc L14 trong điều kiện tưới
nước đầy đủ năng suất cá thể đạt 15,4 g/cây,
trong điều kiện xử lý úng năng suất cá thể giảm
xuống chỉ còn 6,1 g/cây tương ứng với mức suy
giảm năng suất cá thể 60,6%.

Tương tự, xử lý úng ở giai đoạn ra hoa và qủa
chắc không những làm giảm khả năng đậu quả
mà khối lượng hạt cũng bị ảnh hưởng. Mức độ
suy giảm năng suất cá thế của giống lạc L14 so
với công thức đối chứng lần lượt là 32% và 31,8%.

4. Thảo Luận

Lạc (Arachis hypogaea L.) là một loại cây họ
đậu cung cấp dầu và protein quan trọng cho con
người (Bishi & ctv., 2015; Zhao & ctv., 2019). Ở
Việt nam, do lượng mưa quá lớn gần đây tại khu
vực miền Trung, nơi có diện tích canh tác lạc lớn
trên cả nước đã hạn chế nghiêm trọng việc sản
xuất lạc. Các nghiên cứu trước đây cho thấy hệ
thống quang hợp của lá lạc bị ngập úng sẽ bị phá
hủy, hạn chế tốc độ đồng hóa CO2 và giảm hiệu
quả quang hợp của lá. Các giai đoạn sinh trưởng
mẫn cảm với ngập úng nhất của cây lạc là giai
đoạn cây con, ra hoa và quả chắc làm giảm đáng
kể số lượng quả trên cây và trọng lượng quả, và
cuối cùng dẫn đến giảm năng suất lạc (Bishnoi &
Krishnamoorthy, 1992; Zeng & ctv., 2020). Kết
quả nghiên cứu ở đây cũng cho kết quả tương
ứng với tác giả trên, giống lạc L14 đã suy giảm
số quả/cây và năng suất cá thể tùy thuộc vào việc
gây úng ở giai đoạn nào. Tuy nhiên kết quả suy
giảm tổng số quả trên cây và tỷ lệ đậu qủa trên
đậu xanh của Nguyen & ctv. (2019) thấp hơn rất
nhiều so với kết quả của chúng tôi trên giống lạc
L14 này. Điều này chứng tỏ dường như cây lạc có
khả năng chống chịu ngập úng tốt hơn so với các
giống đậu xanh trong cùng điều kiện. Sự suy giảm
năng suất cá thể trong nghiên cứu của chúng tôi
cao nhất là khi gây úng ở giai đoạn cây con, tiếp
sau là gây úng ở giai đoạn quả chắc và ra hoa. So
sánh mức độ suy giảm năng suất ở 3 giai đoạn
gây úng thấy rõ, gây úng dẫn đến mức suy giảm
năng suất rất lớn đặc biệt là ở giai đoạn cây con
60,64%. Kết quả nghiên cứu trên cây đậu xanh
của Nguyen & ctv. (2019) cũng đã cho thấy mức
suy giảm hơn 60% về năng suất do ngập úng trên
giống đậu xanh ĐX14.

Ngập úng đã làm giảm sinh trưởng và các chỉ
tiêu sinh lý ở cả ba thời điểm ngập úng là chiều

cao cây, chiều dài cành cấp 1, số lá/cây, khối
lượng tươi và khả năng tích lũy chất khô, khả
năng hình thành nốt sần, chỉ số SPAD, hiệu suất
huỳnh quang diệp lục. Cụ thể trong nghiên cứu
này, chiều cao của giống lạc L14 đã bị giảm lần
lượt là 4,7%, 5,8% và 10,2% qua các giai đoạn
quả chắc, ra hoa rộ và cây con. Kết quả này thấp
hơn hoặc tương đương với kết quả của Tian &
ctv. (2021), cho thấy sự suy giảm chiều cao cây
do ngập úng ở cây trồng nói chung là khoảng
10,68%. Ngập úng cũng làm suy giảm diện tích
lá ở giống lạc L14 ở giai đoạn qủa chắc và ra
hoa rộ lần lượt là 12,8% và 19,1%, thấp hơn ngập
úng ở cây trồng nói chung (22,89%) nhưng sự
suy giảm ở giai đoạn cây con là 52,4% thì cao
hơn rất nhiều (Tian & ctv., 2021). Duy nhất chỉ
tiêu độ rò rỉ ion tăng lên (Hình 3) phản ánh mức
độ stress ngập úng cây đang trải qua do sự tổn
thương trên màng tế bào như tương tự nghiên
cứu của Pereira & ctv. (2015). Bởi vì ngập úng
dẫn đến stress oxy hóa do đó làm tăng hoạt động
của các enzym tham gia vào quá trình thải độc
do stress oxy hóa như enzym catalase và super-
oxide dismutase (Zeng & ctv., 2022). Thường các
tác động của stress oxy hóa là làm tổn thương
và chết tế bào. Song song với đó là sự suy giảm
của SPAD và Fv/Fm như trong nghiên cứu này
và nghiên cứu của Zeng & ctv. (2022) sẽ làm suy
giảm nghiêm trọng khả năng quang hợp và do vậy
sẽ dẫn đến suy giảm năng suất. Kết quả này cũng
tương đồng với kết quả nghiên cứu trước đó trên
đậu xanh của Pramod & ctv. (2013) và Nguyen
& ctv. (2019).

5. Kết Luận

Trong nghiên cứu này, ngập úng đã làm giảm
khả năng sinh trưởng của giống lạc L14 như chiều
cao cây, chiều dài và số cành cấp 1, số lá/cây,
khối lượng tươi và khô của lá, thân và rễ, khả
năng hình thành nốt sần. Bên cạnh đó, ngập úng
cũng làm giảm một số chỉ tiêu sinh lý như chỉ
số SPAD, hiệu suất huỳnh quang diệp lục, nhưng
làm tăng độ rò rỉ ion. Từ những ảnh hưởng đến
sinh trưởng và sinh lý rõ rệt đó, năng suất và các
yếu tố cấu thành năng suất của giống lạc L14 đã
bị suy giảm theo. Ngập úng ở giai đoạn cây con
đã làm suy giảm năng suất là 60,3%, trong khi đó
sự suy giảm năng suất ở hai giai đoạn còn lại xấp
xỉ 31%. Gây úng ở giai đoạn cây con ảnh hưởng
lớn đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất hơn so
với 2 giai đoạn còn lại.
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Kết quả nghiên cứu này đã được sự nhất trí
giữa các tác giả để nộp lên Tạp chí Nông nghiệp
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